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1 NGUYỄN DUY NHÂM 69 tuổi 0946665375                                             01/12/2023 7:57:00 AM 1/2/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường  Tam Quan - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

2 NGUYỄN THỊ BƯNG 72 tuổi 72 tuổi 0                                                      01/12/2023 8:19:00 AM 1/2/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

3 BÙI THỊ LỆ HẰNG 49 tuổi 49 tuổi 0935705919                                             01/12/2023 10:16:00 AM 1/2/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

4 NGUYỄN THỊ TẾ 68 tuổi 68 tuổi 0901461512                                             01/12/2023 2:42:00 PM 1/2/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; M47 - thoái hoá cột sống Xã Ân Hảo Đông - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định

5 TRẦN THIỆP 68 tuổi 0913432886                                             04/12/2023 7:39:00 AM 1/4/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

6 NGUYỄN THỊ TẨN 77 tuổi 77 tuổi 0                                                      04/12/2023 8:32:00 AM 1/4/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; S20 - Tổn thương của lồng ngực Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

7 TRƯƠNG HOÀI BẢO 41 tuổi 0982679677                                             04/12/2023 11:04:00 AM 1/4/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Thị trấn An Lão - Huyện An Lão - Tỉnh Bình Định

8 NGUYỄN THANH TUẤN 67 tuổi 0344867089                                             05/12/2023 7:42:00 AM 1/5/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

9 TRƯƠNG VĂN THIỆT 80 tuổi 0358468997                                             05/12/2023 8:00:00 AM 1/5/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

10 PHẠM THỊ SỰ 77 tuổi 77 tuổi 03336861534                                            05/12/2023 8:03:00 AM 1/5/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

11 CHẾ THỊ HIỀN 62 tuổi 62 tuổi 0979118357                                             05/12/2023 7:40:00 AM 1/5/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

12 PHẠM CHỞ 78 tuổi 0949492574                                             05/12/2023 8:22:00 AM 1/5/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

13 NGUYỄN THỊ CHƯA 69 tuổi 69 tuổi 0908490715                                             05/12/2023 8:10:00 AM 1/5/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

14 HỒ VĂN DŨNG 71 tuổi 0984754227                                             05/12/2023 8:26:00 AM 1/5/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

15 LA THANH TUẤN 58 tuổi 0366353128                                             05/12/2023 2:24:00 PM 1/5/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; K04.1 - Hoại tử tuỷ Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

16 NGUYỄN VĂN HẢI 55 tuổi 0907735715                                             06/12/2023 7:55:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

17 PHẠM THỊ NHỈ 80 tuổi 80 tuổi 397234319                                              06/12/2023 9:25:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

18 NGUYỄN XỊ 67 tuổi 0944701425                                             06/12/2023 8:19:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

19 NGUYỄN ĐỨC PHONG 60 tuổi 0397429746                                             06/12/2023 8:33:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

20 TRẦN VĂN CÔNG 55 tuổi 0368127686                                             06/12/2023 8:23:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Hữu - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định

21 ĐẶNG THỊ XUYẾN 51 tuổi 51 tuổi 0333301608                                             06/12/2023 11:31:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

22 VÕ QUANG PHÒNG 65 tuổi 0367743974                                             06/12/2023 1:30:00 PM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

23 LÊ THỊ THÊU 60 tuổi 60 tuổi 0373483024                                             07/12/2023 9:56:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

24 TRẦN MINH HÙNG 48 tuổi 0344866974                                             07/12/2023 7:41:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

25 HỒ THỊ ĐƯỢC 76 tuổi 76 tuổi 0335708718                                             07/12/2023 7:43:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

26 ĐINH TĨNH 66 tuổi 0909004486                                             07/12/2023 7:45:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

27 PHẠM THỊ CẢNH 72 tuổi 72 tuổi 0374513339                                             07/12/2023 7:46:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

28 TRẦN MUÔN 75 tuổi 0983879087                                             07/12/2023 8:12:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

29 LÊ THỊ ĐỊNH 49 tuổi 49 tuổi 0347986608                                             07/12/2023 9:50:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Phong - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định

30 LÊ THỊ YÊN 57 tuổi 57 tuổi 0901961580                                             08/12/2023 8:04:00 AM 1/8/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

31 NGUYỄN THA 63 tuổi 0399189067                                             11/12/2023 7:53:00 AM 1/11/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

32 PHAN THỊ PHỤ 77 tuổi 77 tuổi 0375796157                                             11/12/2023 8:07:00 AM 1/11/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

33 PHAN VĂN HỒNG 61 tuổi 0386797147                                             11/12/2023 9:07:00 AM 1/11/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

34 PHAN THỊ THAO 68 tuổi 68 tuổi 0345164982                                             11/12/2023 8:00:00 AM 1/11/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Châu - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

35 PHAN THỊ ĐỊNH 71 tuổi 71 tuổi 0974449789                                             11/12/2023 8:05:00 AM 1/11/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Châu - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

36 HUỲNH THỊ YẾN 70 tuổi 70 tuổi 0707761607                                             11/12/2023 8:10:00 AM 1/11/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Hảo Đông - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định

37 NGUYỄN DUY LỢI 90 tuổi 0988196025                                             11/12/2023 8:12:00 AM 1/11/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

38 LÊ HẲNG 80 tuổi 0369905689                                             12/12/2023 7:01:00 AM 1/12/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

39 PHAN THANH TRÍ 69 tuổi 0344339249                                             12/12/2023 8:17:00 AM 1/12/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

40 TRẦN ĐÌNH XÔNG 63 tuổi 0986262075                                             12/12/2023 8:27:00 AM 1/12/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; N40 - Tăng sản xuất tuyến tiền liệt Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

41 LƯU THÁI NGUYÊN 73 tuổi 0933977413                                             12/12/2023 8:00:00 AM 1/12/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

42 SỬ VĂN CHÂU 55 tuổi 0328587251                                             12/12/2023 8:09:00 AM 1/12/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Tín - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định

43 NGUYỄN HỮU TUẤN 48 tuổi 0989892672                                             12/12/2023 8:21:00 AM 1/12/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

44 NGUYỄN HỚN 92 tuổi 0983379850                                             12/12/2023 2:44:00 PM 1/12/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

45 NGUYỄN THỊ PHƯỚC 65 tuổi 65 tuổi 0393457556                                             13/12/2023 7:35:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

46 PHAN THỊ LAN 54 tuổi 54 tuổi 0972348068                                             13/12/2023 8:01:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

47 NGUYỄN ĐÌNH CANG 76 tuổi 0327330682                                             13/12/2023 8:22:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

48 HUỲNH THỊ CƯU 80 tuổi 80 tuổi 0979178309                                             13/12/2023 10:00:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

49 HUỲNH VĂN THẢO 71 tuổi 0982591440                                             14/12/2023 7:50:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

50 HUỲNH VĂN HỒNG 64 tuổi 0396299706                                             14/12/2023 7:55:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

51 NGUYỄN THỊ ỨNG 60 tuổi 60 tuổi 0395730818                                             14/12/2023 8:28:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

52 NGUYỄN THỊ THÚY 62 tuổi 62 tuổi 0389913155                                             15/12/2023 8:05:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

53 HUỲNH BẢO 82 tuổi 0358195405                                             15/12/2023 8:00:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Châu Bắc - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

54 NGUYỄN VĂN MINH 70 tuổi 0374945171                                             15/12/2023 7:58:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Tam Quan Nam - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

55 HUỲNH LUYỆN 75 tuổi 0346236052                                             15/12/2023 8:12:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

56 NGUYỄN ĐỨC QUY 65 tuổi 0983819714                                             15/12/2023 8:31:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

57 NGUYỄN VĂN XUÂN 57 tuổi 0375693761                                             15/12/2023 10:05:00 AM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

58 NGUYỄN THỊ XÝ 69 tuổi 69 tuổi 0384862279                                             15/12/2023 2:50:00 PM 1/15/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

59 NGUYỄN ĐỨC CHÁNH 63 tuổi 0987026253                                             18/12/2023 9:10:00 AM 1/18/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

60 NGUYỄN THỊ XUÂN 74 tuổi 74 tuổi 0                                                      18/12/2023 7:03:00 AM 1/18/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; J20 - Viêm phế quản cấp Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

61 LỮ THỊ NGỌC ANH 69 tuổi 69 tuổi 0702329913                                             18/12/2023 9:12:00 AM 1/18/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

62 HỒ PHƯỚC 82 tuổi 0327812956                                             18/12/2023 8:59:00 AM 1/18/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

63 NGUYỄN THỊ ĐÂU 91 tuổi 91 tuổi 0984380180                                             19/12/2023 7:56:00 AM 1/19/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

64 NGUYỄN THỊ LÝ 77 tuổi 77 tuổi 0855271884                                             19/12/2023 8:00:00 AM 1/19/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Thị trấn Tăng Bạt Hổ - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định

65 NGUYỄN THỊ CHI 67 tuổi 67 tuổi 0352420455                                             19/12/2023 8:48:00 AM 1/19/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

66 TRẦN THỊ XUÂN DIỄM 46 tuổi 46 tuổi 0978087731                                             19/12/2023 9:08:00 AM 1/19/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

67 ĐÀO THỊ LỒNG 64 tuổi 64 tuổi 0374845291                                             19/12/2023 10:11:00 AM 1/19/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

68 PHAN THỊ VÂN 76 tuổi 76 tuổi 0387590203                                             20/12/2023 8:27:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

69 CAO THỊ VỐN 69 tuổi 69 tuổi 0986706746                                             20/12/2023 8:39:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

70 TRẦN THỊ CHUYỀN 75 tuổi 75 tuổi 0                                                      20/12/2023 8:54:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

71 NGUYỄN VIẾT LUYỆN 66 tuổi 0975634068                                             20/12/2023 8:28:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

72 TRẦN THỊ TÂN 65 tuổi 65 tuổi 0984048220                                             20/12/2023 9:00:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

73 PHƯƠNG SANH PHỤ 85 tuổi 0                                                      20/12/2023 9:05:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Hảo Tây - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định

74 CAO XUÂN SƠN 49 tuổi 0937876737                                             20/12/2023 9:19:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

75 HỒ ĐÌNH SONG 73 tuổi 0397319922                                             21/12/2023 8:38:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Tín - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định



76 NGUYỄN VĂN THỌ 71 tuổi 0389010575                                             21/12/2023 8:49:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Ân Nghĩa - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định

77 NGUYỄN QUỐC ANH 69 tuổi 0986958353                                             21/12/2023 8:59:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

78 TRƯƠNG THỊ CHÍN 55 tuổi 55 tuổi 0382621067                                             21/12/2023 9:09:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Tam Quan Nam - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

79 PHẠM THỊ TÂM 70 tuổi 70 tuổi 0919068390                                             21/12/2023 9:33:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Tân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

80 ĐẶNG THỊ THANH HẢI 66 tuổi 66 tuổi 0385772616                                             22/12/2023 8:21:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Đức - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

81 LÊ ĐỨC CẢNH 68 tuổi 0383766105                                             22/12/2023 8:17:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

82 PHẠM THỊ HƯƠNG 61 tuổi 61 tuổi 0                                                      22/12/2023 10:02:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; S20 - Tổn thương của lồng ngực Xã Ân Tín - Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định

83 TRẦN THỊ LAN 71 tuổi 71 tuổi 0338609207                                             22/12/2023 9:28:00 AM 1/22/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Tam Quan Bắc - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

84 LÊ VĂN SANH 69 tuổi 0855856858                                             25/12/2023 11:42:00 AM 1/25/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

85 LÊ QUANG HỒNG 68 tuổi 0327951345                                             26/12/2023 8:02:00 AM 1/26/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

86 VÕ THỊ NHÀN 77 tuổi 77 tuổi 0373483191                                             27/12/2023 7:21:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh Tây - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

87 BÙI THỊ CHƯƠNG 71 tuổi 71 tuổi 0354093812                                             27/12/2023 7:38:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

88 PHAN QUỐC 68 tuổi 0982498344                                             27/12/2023 8:06:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Châu Bắc - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

89 LÝ THỊ MINH TUYẾT 61 tuổi 61 tuổi 0335778051                                             27/12/2023 7:49:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Bồng Sơn - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

90 TRẦN VĂN TÀI 69 tuổi 0339605552                                             27/12/2023 7:50:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

91 LÊ THỊ MÁY 78 tuổi 78 tuổi 0978037157                                             27/12/2023 7:58:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Mỹ - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

92 LÊ VĂN SỞ 59 tuổi 0975676271                                             27/12/2023 7:57:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Xã Hoài Phú - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

93 NGUYỄN THANH TÙNG 70 tuổi 0349946899                                             27/12/2023 8:05:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

94 LÊ THIÊN VƯƠNG 67 tuổi 0383022286                                             27/12/2023 8:43:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Thanh - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

95 NGUYỄN VĂN BA 52 tuổi 0981417304                                             29/12/2023 8:48:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Hương - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

96 PHẠM KỲ BƯU 61 tuổi 0352630136                                             29/12/2023 9:16:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) ; U58.091 - Huyễn vựng [Tăng huyết áp vô căn (nguyên phát)] Xã Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định

97 LÊ THỊ HẢI 63 tuổi 63 tuổi 0983978345                                             29/12/2023 9:21:00 AM 1/29/2024  I10 - Bệnh tăng huyết áp vô căn  (nguyên phát) Phường Hoài Xuân - Thị xã Hoài Nhơn - Tỉnh Bình Định


